
     BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

BẢNG PHÂN TRỰC 

Từ 01/01 đến 31/01/2022 
 

Ngày/tuần 
KHỐI LÂM SÀNG 

TCKT CNTT 
HÀNH CHÍNH CẬN LÂM SÀNG 

Khám Theo yêu cầu 
Trực LĐ Phòng 

khám Cấp cứu Nhi Hệ Nội HSTC& 
CĐ Ngoại Sản Phẫu thuật 

Hành  
chính +  
ĐDN 

Lái xe XQ Huyết học 

labo Sinh hóa Dược 

Thứ 7 1 Bs.Vương Huân Bình Hà An - N.Trang – V.Trang Toại  Bình - Kiên Diễn Tiến Anh Cường Đăng Hiện Chương – Hậu – Duy Dung Bs Nga Nhàn Nghỉ 

CN 2 Bs.Nghĩa Phúc Trung Hòa Cao - Huế - Hiển Dương Lợi – Thịnh Thạch P.Thanh Đức Nam Thắm Vịnh Nghĩa – Dư – T.Anh Thảo Thu Hoa Nghỉ 

Thứ 2 3 Bs.Văn Vĩnh Trung Huy Thắng – Châu – Đ.Hà Học Dương - Quyết Lê Tuyến Thu Tâm Nghĩa Hiện Cảnh – L.Nguyên – M.Dũng Điệp Quang Đức Nghỉ 

Thứ 3 4 Ds.Dũng Tâm Bình Đạt My – Thảo Hằng Bình Thuỷ N.Thanh Sưa V. Hà Quyên Vịnh Chương – Hiệp – Đ.Dũng Dung Nga Liên Vũ Đình Cao 

Thứ 4 5 Bs.Dũng Phương Bình Hòa Lâm – Đông Dương Giám Thuỳ Tiến Trang Lực Quy Hiện Cảnh – C.Nguyên - Duy Thảo Toàn Tuyết Nhung Lưu Cẩm Loan 

Thứ 5 6 Bs.Vương Kính Tâm Hà L.Loan – Lê Toại Thái Diến P.Thanh Thủy Cảnh Đăng Vịnh Nghĩa – Hậu – T.Anh Dung Thủy Tuyết Nguyễn Thị Huyền My 

Thứ 6 7 Bs.Dũng Vĩnh Tâm Trâm Hùng – Sử Hằng Kỳ Lê Tuyến Hùng Cường Thắm Hiện Chương – Dư – M.Dũng Lưu Quang My Nguyễn Thi Hạnh 

Thứ 7 8 Bs.Văn Loan Bình Toàn N.Giang – Châu – Hồng Dương Phương-Quyết Thạch N.Thanh Nga Nam Nghĩa Vịnh Cảnh – L.Nguyên – Đ.Dũng Thảo Bs Nga T.Trang Nghỉ 

CN 9 Bs.Nghĩa Vân Bình Hạnh Thắng - Huế - Trang A Toại Lợi – Thịnh Thuỳ Tiến Huế Tâm Quyên Hiện Nghĩa – Hiệp – Duy Điệp Thu Hải Nghỉ 

Thứ 2 10 Bs.Dũng Phúc Sơn Hà N.Hương – Đẹp Học Thái Diễn P.Thanh Huệ V. Hà Duyệt Vịnh Chương – C.Nguyên – T.Anh Dung Tú Sơn Đinh Thị Duyên 

Thứ 3 11 Bs.Vương Kính Sơn Hòa My – Trang B Hằng Dương Lê Tuyến Linh Lực Đăng Hiện Cảnh – Hậu – M.Dũng Thảo Toàn N. T. Nhung Dương Hồng Chuyên 

Thứ 4 12 Ds.Dũng Tâm Tâm Toàn Thắng – Chuyên Toại Kiên Thuỳ N.Thanh Hùng Cảnh Thắm Vịnh Nghĩa – Dư – Đ.Dũng Điệp Thủy Hạnh Lê Thị Duyên 

Thứ 5 13 Bs.Văn Vĩnh Tâm Hạnh L.Loan – C.Hải Dương Phương Thuỷ Tiến Trung Cường Nghĩa Hiện Chương – L.Nguyên – Duy Thảo Quang Dung Đỗ Thị Đẹp 

Thứ 6 14 Ds.Dũng Phương Bình Trâm Châu – Hiển Hằng Kỳ Thạch P.Thanh Thủy Nam NGọc Vịnh Cảnh – Hiệp – T.Anh Lưu Bs Nga Hà Nguyến Bá Giang 

Thứ 7 15 Bs.Nghĩa Vân Bình Huy N.Giang – Tân – Thảo Toại Bình – Kiên Diễn Tuyến Anh Tâm Duyệt Hiện Nghĩa – C.Nguyên – M.Dũng Dung Thu Liên Nghỉ 

CN 16 Bs.Vương Kính Tâm Hòa Cao - N.Trang – Sử Dương Lợi – Thịnh Lê Tiến Sưa V. Hà Đăng Vịnh Chương – Hậu – Đ.Dũng Điệp Nga Quyên Nghỉ 

Thứ 2 17 Bs.Dũng Đa Bình Hà Lâm – V.Trang Học Quyết Thuỳ N.Thanh Trang Lực Thắm Hiện Cảnh – Dư – Duy Thảo Toàn Hải Nguyễn Việt Thắng 

Thứ 3 18 Bs.Văn Huân Bình Hạnh Cao – Thúy Hằng Thái Thuỷ P.Thanh Thủy Cảnh Nghĩa Vịnh Nghĩa – L.Nguyên – T.Anh Dung Thủy My Cam Thanh Huế 

Thứ 4 19 Bs.Nghĩa Loan Trung Toàn Đệ – N.Duyên Dương Giám Thạch Tuyến Hùng Cường Quyên Hiện Chương – Hiệp – M.Dũng Điệp Quang Nhàn N.T. Huyền Trang B 



Ngày/tuần 
KHỐI LÂM SÀNG 

TCKT CNTT 
HÀNH CHÍNH CẬN LÂM SÀNG 

Khám Theo yêu cầu 
Trực LĐ Phòng 

khám Cấp cứu Nhi Hệ Nội HSTC& 
CĐ Ngoại Sản Phẫu thuật 

Hành  
chính +  
ĐDN 

Lái xe XQ Huyết học 

labo Sinh hóa Dược 

Thứ 5 20 Ds.Dũng Phúc Sơn Đạt Tân - L.Duyên Toại Kỳ Diễn Tiến Nga Nam Duyệt Vịnh Cảnh – C.Nguyên – Đ.Dũng Dung Bs Nga Hạnh Nguyễn Thị Thúy Hồng 

Thứ 6 21 Bs.Vương Long Tâm Trâm N.Hương – Hiển Hằng Bình Lê N.Thanh Huế Tâm Đăng Hiện Nghĩa – Hậu – Duy Lưu Thu L.Trang Lệnh Thị Tân 

Thứ 7 22 Bs.Dũng Kính Tâm Hòa Lâm – My – C.Hải Dương Phương-Kiên Thạch P.Thanh Huệ V. Hà Thắm Vịnh Chương – Dư – Tuấn Thảo Nga Hà Nghỉ 

CN 23 Bs.Văn Đa Bình Hà Hánh - L.Loan –Thảo Toại Lợi – Thịnh Thùy Tiến Đức Lực Nghĩa Hiện Cảnh – L.Nguyên - M.Dũng Điệp Thủy Tuyết Nhung Nghỉ 

Thứ 2 24 Ds.Dũng Phương Bình Hạnh N.Giang – Đẹp Học Phương Diễn Tuyến Hùng Cảnh Quyên Vịnh Nghĩa – Hiệp – Đ.Dũng Dung Tú Dung Nguyễn T. Huyền Trang A 

Thứ 3 25 Bs.Nghĩa Huân Bình Huy Đệ - Thảo Hằng Thái Thuỳ N.Thanh Linh Cường Đăng Hiện Chương – C.Nguyên – Duy Điệp Quang T.Trang Đinh Thị Duyên 

Thứ 4 26 Bs.Vương Vân Hiếu Toàn Hùng – Hường Toại Quyết Lê P. Thanh Thu Nam Thắm Vịnh Cảnh – Hậu – T.Anh Thảo Bs Nga Đức Lê Thị Duyên 

Thứ 5 27 Bs.Nghĩa Đa Tâm Hà Tân- Trang A Dương Đ.Dương Thuỷ Tiến Trang Tâm Nghĩa Hiện Nghĩa – Dư – M.Dũng Điệp Thu Quyên Nguyến Bá Giang 

Thứ 6 28 Bs.Văn Loan Bình Đạt L.Loan – Thúy Hằng Thịnh Thạch Tuyến Sưa V. Hà Quyên Vịnh Chương – L.Nguyên – Đ.Dũng Lưu Tú Lưu Cam Thị Sử 

Thứ 7 29 Bs.Dũng Tâm Hiếu Hạnh Đệ - V.Giang – L.Duyên Toại Quyết – Giám Diễn N.Thanh Huệ Lực Quy Hiện Cảnh – Hiệp – Duy Thảo Toàn Tuyết Nghỉ 

CN 30 Bs.Nghĩa Kính Bình Diệp Hùng – Hánh – Trang B Dương Kỳ - Phương Thạch P.Thanh Thanh Cảnh Đăng Vịnh Nghĩa – C.Nguyên – T.Anh Dung Thủy N.T. Nhung Nghỉ 

Thứ 2 31 Bs.Văn Vân Tâm Đạt Thắng - N.Trang – Hồng Học Quyết - Nam Lê Tiến Hùng Cường Thắm Hiện Chương – Hậu – M.Dũng Điệp Quang Sơn Nghỉ 

 TMH:Tâm 
RHM:L.Anh 

Mắt: Phúc     Dương - Kiên Lê           

 


